
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: KINH TẾ XÂY DỰNG-QL5001

Túi thi: 1

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 4

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

BBẩy, sáu7.67.582015QL126/01/1997Lê Hoàng Anh15510800481

BBẩy, chín7.98.07.52015QL313/04/1995Phạm Thị Kim Anh15510800862

KFKhông, không0.00.002014D222/03/1994Phạm Tuấn Anh14510500043

CSáu, bảy6.76.57.52015QL223/03/1997Trịnh Quang Anh15510800294

BBẩy, sáu7.67.582016X815/08/1998Lê Xuân Bách16510303685

BBẩy, tám7.88.072013X401/08/1995Đào Thanh Bình13510300206

BBẩy, bốn7.47.092015X522/06/1997Đỗ Ngọc Chiến15510304677

CNăm, chín5.95.57.52015QL212/04/1997Nguyễn Hữu Cường15510801008

BTám, một8.18.08.52015D228/09/1997Vũ Huy Cường15510500139

FMột, năm1.50.07.52016QL326/12/1998Nguyễn Thị Phương Diệp165108010810

BBẩy, ba7.37.08.52016QL301/01/1998Đàm Mỹ Duyên165108010911

BBẩy, hai7.27.082014X714/04/1994Hoàng Xuân Dũng145103006412

BBẩy, một7.17.07.52015QL111/09/1997Nguyễn Tiến DũngA155108006613

CSáu, sáu6.66.572015QL116/10/1997Nguyễn Tiến DũngB155108007514

BBẩy, ba7.37.08.52015X710/01/1997Nguyễn Bình Dương155103002315

BTám, hai8.28.092016XN05/01/1998Đỗ Văn Đạt165107001316

CNăm, sáu5.65.082015QL122/09/1997Nguyễn Bá Đạt155108002017

BBẩy, bảy7.77.58.52015X113/01/1997Phạm Đình Đạt155103018718

FMột, một1.10.05.52015QL110/08/1997Phùng Minh Đức155108005519

DNăm, một5.14.57.52016X226/08/1998Bùi Hoàng Giang165103006820

BBẩy, hai7.27.082015KTCQ26/01/1997Trần Thị Thu Giang155201003921

ATám, bảy8.78.59.52015X107/09/1997Nguyễn Ngọc Hiếu155103015322

DBốn, bảy4.74.07.52016QL322/10/1998Nguyễn Minh Hoài165108011823

DNăm, hai5.24.582015QL117/10/1997Nguyễn Minh Hoàng155108000224

BBẩy, không7.06.592016XN09/05/1998Trần Đức Hoàng165107001925

BBẩy, bốn7.47.572015XN10/02/1996Trịnh Đình Hoàng155107000726

ATám, chín8.99.08.52015QL214/09/1996Nguyễn Văn Huy155108004227

ATám, chín8.99.08.52015XN06/08/1997Nguyễn Xuân Huỳnh155107004328

BBẩy, ba7.37.08.52015QL209/09/1997Thái Phi Hùng155108010929

AChín, không9.09.092015X831/12/1997Hoàng Thành Hưng155103043230

CSáu, sáu6.66.572015QL116/02/1997Lê Quang Hưng155108005131

BBẩy, tám7.87.592014QL324/01/1995Nguyễn Duy Khánh145108200232

BTám, bốn8.48.582015X131/05/1997Đỗ Quang Khải155103021233

KFKhông, không0.00.002015QL130/07/1997Nguyễn Văn Khiêu155108013334

BBẩy, tám7.87.592015X121/11/1997Lê Trung Kiên155103033335

BBẩy, năm7.57.09.52015KTCQ09/09/1997Hoàng Tùng Lâm155201001536

BBẩy, hai7.27.082015KTCQ12/04/1997Bùi Thị Linh155201004737

BTám, một8.18.08.52015X105/05/1997Nguyễn Duy Linh155103034038

CNăm, sáu5.65.082016QL323/11/1998Nguyễn Thị Khánh Linh165108012939

DBốn, chín4.94.08.52016QL331/08/1998Hoàng Thị Lương165108013140



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

CSáu, tám6.86.582014X522/04/1996Nguyễn Hoàng Lương145103018941

BBẩy, bốn7.47.092015X714/06/1997Hoàng Tiến Mạnh155103028142

CSáu, chín6.96.58.52016QL307/08/1998Hoàng Công Minh165108013343

BTám, bốn8.48.582015QL120/02/1997Vũ Huyền My155108011044

AChín, một9.19.09.52015XN21/05/1997Cấn Hoài Nam155107001145

DBốn, năm4.54.06.52016X507/04/1996Giang Quốc Nam145103021546

DBốn, ba4.34.05.52016X210/09/1996Hoàng Phương Nam145103021647

CSáu, không6.05.582015X209/02/1997Lê Đình Nam155103012548

BBẩy, ba7.37.08.52015X304/04/1997Nguyễn Văn Nam155103018049

CSáu, chín6.96.58.52017X223/12/1997Tăng Như Nam155103048150

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 22 tháng 8 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: KINH TẾ XÂY DỰNG-QL5001

Túi thi: 2

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 4

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

BBẩy, năm7.57.57.52015X429/03/1997Dương Văn Trung15510303321

BBẩy, bốn7.47.092016QL323/09/1998Lê Anh Trung16510801472

CSáu, tám6.86.582015QL318/09/1997Vũ Đức Trung15510801273

DBốn, sáu4.64.552014X106/09/1996Cấn Xuân Trường14510303144

ATám, chín8.99.08.52014QL308/09/1996Đặng Xuân Trường14510801235

ATám, năm8.58.58.52014X414/01/1996Trần Văn Trường14510303166

BBẩy, ba7.37.08.52015X209/06/1997Vũ Mạnh Trường15510302357

BTám, một8.18.08.52015XN01/01/1997Nguyễn Quang Trực15510700298

CSáu, một6.16.06.52012K308/07/1994Hoàng Lê Hồng Vân12510101399

FKhông, bốn0.40.022012X424/11/1993Hoàng Tuấn Vũ125103019410

ATám, sáu8.68.592017XN17/04/1997Tống Minh Vương155107001311

BBẩy, năm7.57.57.52015QL204/12/1997Thân Hoàng Yến155108003912

ATám, sáu8.68.592015KTCQ06/06/1997Nguyễn Thị Thúy Ngân155201004913

BBẩy, bảy7.77.58.52015X718/07/1997Trần Văn Nghĩa155103028014

BBẩy, tám7.88.072015X409/03/1997Đinh Minh Ngọc155103029115

FBa, bảy3.73.54.52015KTCQ01/08/1995Phạm Hải Ngọc155201001716

ATám, tám8.89.082016D205/01/1996Nguyễn Thu Thảo Nguyên145105006417

BTám, một8.18.08.52015X425/12/1997Nguyễn Lâm Oanh155103042818

KFKhông, không0.00.002017X512/08/1994Tòng Văn Phá Ư145103100819

CSáu, một6.16.54.52016QL310/05/1996Vũ Quốc Phong145108009020

CSáu, năm6.56.08.52015X420/02/1997Nguyễn Văn Phúc155103038221

BTám, không8.08.082015X428/01/1997Nguyễn Mạnh Quang155103034322

CNăm, tám5.85.092016QL323/06/1998Bùi Thị Hồng Quyên165108013923

BTám, bốn8.48.582014X717/06/1996Đinh Công Quyết145103025124

CNăm, tám5.85.092016QL311/08/1998Nguyễn Thị Như Quỳnh165108014125

BBẩy, bảy7.77.58.52016X321/02/1997Nguyễn Văn Tài155103002926

DBốn, bảy4.74.07.52015QL101/12/1997Lê Văn Thành155108010127

CSáu, tám6.86.582015QL322/06/1997Đỗ Ngọc Thắng155108009928

BTám, hai8.28.092015XN09/02/1997Nguyễn Văn Thắng155107003929

BTám, hai8.28.092015X107/11/1997Nguyễn Thế Thịnh155103004930

CSáu, ba6.36.07.52017XN25/10/1997Lê Quang Thọ155107002231

ATám, sáu8.69.072011X319/05/1992Nguyễn Minh Thông115103301632

BTám, không8.08.082017XN31/03/1997Bùi Văn Thuần155107001733

DBốn, bốn4.44.062013K225/09/1994Nguyễn Văn Thuận135101028234

CSáu, một6.16.06.52016X303/09/1996Lê Công Thương145103027035

BBẩy, tám7.87.592017X512/07/1997Vũ Văn Thưởng155103033936

DBốn, ba4.33.57.52016D210/03/1998Mai Việt Tiến165105009137

DBốn, hai4.23.572014X305/06/1996Nghiêm Xuân Tiến145103030038

ATám, sáu8.68.592015D210/06/1997Tống Đức Tới155105010739

CSáu, hai6.26.072016X308/08/1996Bùi Anh Tuấn145103039140



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DNăm, hai5.25.062016X102/05/1996Tô Anh Tuấn145103032941

DBốn, một4.14.04.52013K111/09/1994Tưởng Quang Thanh Tuấn135101033042

FBa, ba3.32.56.52013X327/08/1994Trần Minh Tuấn135103034743

CSáu, bốn6.46.082017X112/11/1997Nguyễn Anh Tú155103032744

BTám, không8.08.082015XN12/11/1997Nguyễn Tiến Tú155107003645

CNăm, tám5.85.092014X613/12/1996Nguyễn Thanh Tùng145103033546

AChín, năm9.59.59.52015X321/09/1997Đào Hữu Tựa155103001047

ATám, sáu8.68.592015QL330/11/1997Phan Thị Thu Trang155108006248

BBẩy, bảy7.77.58.52015KTCQ29/12/1997Nguyễn Thị Thu Trà155201004349

CSáu, tám6.86.582015QL222/11/1996Phạm Minh Trí155108008050

BBẩy, chín7.98.07.52016X825/07/1997Chử Đức Trọng165103041151

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 22 tháng 8 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2


